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Họ và tên Nhóm MSSV
Hạng mục

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Phùng Ngọc Thiên Ân Giao H145133 9 7 8 0 0 0 10 8 8 10 7

Chung Gia Bảo Giao H143968 0 7 8 0 0 0 0 0 0 10 7

Ngô Đồng Cua H136770 0 0 8 8 6 7 0 0 3 10 6

Nguyễn thị Thùy Dung Cua H144552 8 8 8 0 0 0 0 0 1 10 6

Nguyễn Thanh Tùng Dương 4 đứa H146341 9 9 8 8 6 9 0 6 0 9 6

Nguyễn Đằng Giao Giao H141795 9 7 8 8 6 8 10 8 0 10 7

Nguyễn thị Thúy Hương 4 đứa H145157 9 9 8 8 6 9 0 6 1 9 6

Châu Tuyết Khanh Nghêu H146130 8 7 8 8 6 7 10 9 6 10 6

Nguyễn Hoàng Lan H141494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Đào thị Linh Nghêu H145302 8 7 8 8 6 7 10 9 3 10 6

Nguyễn thị Hồng Nhi 4 đứa H144514 9 9 8 0 0 0 0 6 0 0 0

Trần Nguyễn Hồng Nhung Cua H143515 8 8 8 8 6 9 0 6 3 10 6

Nguyễn thị Phương Oanh TOP H144581 0 7 6 8 6 6 0 7 1 7 8

Nguyễn Đăng Sinh Giao H145202 9 7 8 8 6 8 10 8 1 10 7

Phan Nguyễn Thanh Sơn H143559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nguyễn Trung Phú Sỹ Giao H142841 0 0 8 0 6 8 0 0 0 10 7

Trần thị Phương Thảo TĐTTT H144478 8 8 7 7 8 7 6 6 0 8 6

Từ Anh Thoại Nghêu? H146305 9 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0

Hồ Ngọc Anh Thư Cua H142942 8 0 8 8 6 9 0 6 1 10 6

Nguyễn Phan Phương Trinh 4 đứa H143338 9 9 8 8 6 9 0 6 0 0 0

Trần Minh Tuấn Cua H142791 8 8 8 0 0 0 0 0 0 10 6

Lê thị Thảo Uyên Nghêu H143504 8 7 8 8 6 7 10 9 5 10 6

Nguyễn Lê Khánh Vân Nghêu H146055 8 7 8 8 6 7 0 9 3 10 6

Lưu Bảo Vương Giao H142852 9 7 8 0 0 0 10 8 0 0 0
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Hạng mục

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

6 10 9 7 8 9 9 6.5 10 6.5 7 9 10 8 9 7 8 7 7 7 10

6 10 9 7 5 0 0 6.5 10 6.5 7 9 10 8 9 7 8 7 7 7 10

6 7 0 8 5 6 9 6.5 0 0 6 8 8 6 5 6.5 7 7 6 0 10

6 7 0 8 5 6 9 6.5 10 6 6 8 0 6 0 6.5 7 7 6 0 10

8 5 0 7 5.5 6 8 0 10 7 6 6 9 5 6 7 0 7 6 7 10

6 10 9 7 9 9 9 6.5 10 6.5 7 0 0 0 0 7 8 7 7 7 0

8 5 0 7 5 6 8 7 10 7 6 6 9 5 6 7 7 7 6 7 10

5 8 7 6 8 8 8 6 10 6 6.5 9 10 8 9 7.5 9 7 8 8 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 8 7 6 7.5 8 8 6 10 6 6.5 9 10 8 9 7.5 9 7 8 8 10

0 0 0 7 5.5 0 8 7 10 7 6 0 9 0 0 7 0 7 6 7 10

6 7 0 8 6 6 9 6.5 10 6 6 8 8 6 5 6.5 0 0 0 0 10

7 7 0 6.5 5.5 8 8 6.5 10 6 7 7 7 5 5 6 6 6 7 0 10

6 10 0 7 9 9 9 6.5 10 6.5 7 9 10 8 9 7 8 7 7 7 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 10 7 7 9 9 9 6.5 10 6.5 7 0 10 8 9 7 8 7 7 7 10

5 7 0 8 5 6 8 7 0 0 6 8 7 6 5 7.5 0 6 7 8 10

0 0 7 7 7.5 9 9 6.5 10 6.5 6.5 9 10 8 9 7 8 7 7 0 10

6 7 0 8 5 6 9 6.5 10 6 6 8 8 6 5 6.5 0 0 0 0 10

0 0 0 7 8 6 8 7 10 7 6 6 9 5 6 7 7 7 6 7 10

6 7 0 8 5 6 9 6.5 10 6 6 8 8 6 5 6.5 7 7 6 0 10

5 8 7 6 8 8 8 6 10 6 6.5 9 10 8 9 7.5 9 7 8 8 10

5 8 7 6 4.5 8 8 6 10 6 6.5 9 10 8 9 7.5 9 7 8 8 10

0 0 9 7 4.5 9 9 6.5 10 6.5 7 9 10 8 9 7 8 7 7 7 10
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